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       Phòng Quản lý đào tạo

STT GIẢNG VIÊN TÊN MÔN HỌC MÃ MH LỚP NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI CA THI ĐĐT KHOA GHI CHÚ

1 Lê Thị Minh Châu Nguyên lý kế toán ACCO2301 LK13DB01 LDD1 78 05/06/2014 2 VVT DB

2 Lê Thị Thanh Xuân Kiểm toán 1 ACCO3302 KT11DB01 KBD1 54 03/06/2014 2 VVT DB

3 Vũ Quốc Thông Hệ thống thông tin kế toán 2 ACCO3303 KT11DB01 KBD1 54 05/06/2014 3 VVT DB

4 Trương Thị Hồng Kế toán ngân hàng ACCO3306 NH11DB01 NBD1 43 02/06/2014 2 VVT DB

5 Lâm Thị Hồng Hoa Kế toán ngân hàng ACCO3306 NH11DB02 NBD2 43 02/06/2014 2 VVT DB

6 Ngô Hoàng Điệp Kế toán & lập báo cáo thuế ACCO3311 KT11DB01 KBD1 56 02/06/2014 4 VVT DB

7 Trần Kiêm Việt Thắng Giao tiếp trong kinh doanh(QT) BADM1201 QT13DB01 QDD1 56 02/06/2014 1 VVT DB

8 Huỳnh Thanh Tú Giao tiếp trong kinh doanh(QT) BADM1201 QT13DB02 QDD2 51 02/06/2014 1 VVT DB

9 Đỗ Khắc Xuân Diễm Marketing căn bản BADM2301 KT12DB01 KCD1 75 05/06/2014 4 VVT DB

10 Trịnh Tú Anh Marketing căn bản BADM2301 QT12DB02 QCD2 58 05/06/2014 4 VVT DB

11 Trịnh Tú Anh Marketing căn bản BADM2301 QT12DB03 QCD3 49 05/06/2014 4 VVT DB

12 Tô Thị Kim Hồng Thống kê UD trong kinh doanh BADM2302 QT13DB01 QDD1 55 04/06/2014 1 VVT DB

13 Trần Tuấn Anh Thống kê UD trong kinh doanh BADM2302 QT13DB02 QDD2 54 04/06/2014 1 VVT DB

14 Vũ Việt Hằng Quản trị nhân lực BADM2303 QT12DB01 QCD1 50 02/06/2014 3 VVT DB

15 Tô Thị Kim Hồng Phân tích định lượng trong QT BADM2305 TC12DB03 TCD3 49 06/06/2014 3 VVT DB

16 Nguyễn Thị Diệu Linh Hành vi khách hàng (ĐH) BADM3301 QT12DB01 QCD1 48 04/06/2014 3 VVT DB

17 Nguyễn Thúy Huyền Quản trị thương hiệu BADM3304 QT11DB01 QBD1 63 06/06/2014 4 VVT DB

18 Vân Thị Hồng Loan Quan hệ công chúng BADM3305 MK11DB01 MBD1 47 06/06/2014 2 VVT DB
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19 Nguyễn Minh Hà Thiết lập & thẩm định dự án ĐT BADM3321 TC11DB01 TBD1 56 03/06/2014 1 VVT DB

20 Đặng Văn Thanh Thiết lập & thẩm định dự án ĐT BADM3321 TC11DB02 TBD2 49 03/06/2014 1 VVT DB

21 Nguyễn Thị Diệu Linh Quản trị quan hệ khách hàng BADM3325 MK11DB01 MBD1 46 10/06/2014 2 VVT DB

22 Ngô Văn Bình Quảng cáo BADM3331 MK11DB01 MBD1 47 04/06/2014 2 VVT DB

23 Ngô Thị Hải Xuân Quản trị xuất nhập khẩu BADM3334 QT11DB01 QBD1 63 11/06/2014 3 VVT DB

24 Lưu Trường Văn Quản trị dự án BADM4312 QT12DB02 QCD2 59 03/06/2014 2 VVT DB

25 Đoàn Thị Thanh Thúy Quản trị dự án BADM4312 QT12DB03 QCD3 49 03/06/2014 2 VVT DB

26 Phạm Nam Vĩnh An QT nguồn nhân lực quốc tế BADM4321 QT11DB01 QBD1 63 DB Khoa tổ chức thi

27 Trần Anh Tuấn Lịch sử NN và pháp luật BLAW1302 LK13DB01 LDD1 34 10/06/2014 2 VVT DB

28 Trần Thúc Tài Trắc địa đại cương + thực tập CENG2401 XD12DB01 XCD1 15 06/06/2014 2 VVT DB

29 Nguyễn Thị Bảy Cơ chất lỏng + thí nghiệm CENG2402 XD12DB01 XCD1 15 04/06/2014 2 VVT DB

30 Trần Trung Dũng Vật liệu xây dựng + TN CENG2501 XD12DB01 XCD1 16 10/06/2014 2 VVT DB

31 Văn Tấn Hoàng Nguyên lý cấu tạo kiến trúc CENG3201 XD11DB01 XBD1 21 11/06/2014 2 VVT DB

32 Dương Hồng Thẩm Tải trọng và tác động CENG3203 XD11DB01 XBD1 21 02/06/2014 1 VVT DB

33 Châu Nguyễn Xuân Quang Thủy văn công trình CENG4201 XD11DB01 XBD1 21 04/06/2014 1 VVT DB

34 Hồ Thị Ngọc Hà Môi trường & bảo vệ môi trường CENG4207 XD11DB01 XBD1 21 06/06/2014 1 VVT DB

35 Nguyễn Ngọc Thanh Hóa học  đại cương CHEM1201 XD13DB01 XDD1 15 03/06/2014 1 VVT DB

36 Đoàn Thị Mỹ Hạnh Kinh tế vi mô 1 ECON1301 QT13DB01 QDD1 71 06/06/2014 1 VVT DB

37 Hồ Hữu Trí Kinh tế vi mô 1 ECON1301 QT13DB02 QDD2 54 06/06/2014 1 VVT DB

38 Trần Tuấn Anh Nguyên lý thống kê kinh tế ECON3302 KT12DB01 KCD1 76 10/06/2014 3 VVT DB

39 Chu Nguyễn Mộng Ngọc Nguyên lý thống kê kinh tế ECON3302 TC12DB01 TCD1 45 10/06/2014 3 VVT DB

40 Chu Nguyễn Mộng Ngọc Nguyên lý thống kê kinh tế ECON3302 TC12DB02 TCD2 54 10/06/2014 3 VVT DB

41 Trần Thiên Sơn Đọc hiểu 1 ENGL1302 TA13DB01 ADD1 31 03/06/2014 3 VVT DB
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42 Phan Thanh Quang Nghe nói 2 ENGL1305 TA13DB01 ADD1 31 05/06/2014 2 VVT DB

43 Phan Thị Mai Trang Viết 1 ENGL1306 TA13DB01 ADD1 29 06/06/2014 4 VVT DB

44 Phạm Ngọc Kim Tuyến Luyện dịch 1 ENGL2304 TA12DB01 ACD1 19 02/06/2014 3 VVT DB

45 Nguyễn Mạnh Thảo Luyện dịch 1 ENGL2304 TA12DB02 ACD2 27 02/06/2014 3 VVT DB

46 Ngô Vũ Phong Đọc hiểu 4 ENGL2307 TA12DB01 ACD1 20 04/06/2014 3 VVT DB

47 Phạm Thị Hồng Ân Đọc hiểu 4 ENGL2307 TA12DB02 ACD2 26 04/06/2014 3 VVT DB

48 Nguyễn Như Quỳnh Nghe nói 5 ENGL3301 TA12DB01 ACD1 20 06/06/2014 3 VVT DB

49 Trần Thị Lê Dung Nghe nói 5 ENGL3301 TA12DB02 ACD2 26 06/06/2014 3 VVT DB

50 Nguyễn Kim Phước Tài chính - Tiền tệ FINA2302 TC12DB01 TCD1 46 05/06/2014 3 VVT DB

51 Trần Lâm Vũ Tài chính - Tiền tệ FINA2302 TC12DB02 TCD2 53 05/06/2014 3 VVT DB

52 Phan Chung Thủy Kinh doanh ngoại hối FINA3308 NH11DB01 NBD1 43 04/06/2014 2 VVT DB

53 Phan Chung Thủy Kinh doanh ngoại hối FINA3308 NH11DB02 NBD2 43 04/06/2014 2 VVT DB

54 Võ Minh Long Phân tích báo cáo tài chính FINA3312 TC11DB01 TBD1 48 05/06/2014 1 VVT DB

55 Võ Minh Long Phân tích báo cáo tài chính FINA3312 TC11DB02 TBD2 50 05/06/2014 1 VVT DB

56 Trần Phương Thảo Phân tích & đầu tư chứng khoán FINA3315 TC11DB01 TBD1 54 04/06/2014 4 VVT DB

57 Trần Phương Thảo Phân tích & đầu tư chứng khoán FINA3315 TC11DB02 TBD2 44 04/06/2014 4 VVT DB

58 Võ Xuân Vinh Thị trường tài chính phái sinh FINA3317 NH11DB01 NBD1 43 06/06/2014 2 VVT DB

59 Võ Xuân Vinh Thị trường tài chính phái sinh FINA3317 NH11DB02 NBD2 43 06/06/2014 2 VVT DB

60 Dương Tấn Khoa Thị trường tài chính FINA3320 TC12DB03 TCD3 49 13/06/2014 2 VVT DB

61 Hồ Thị Trinh Anh Tiếng Hoa 3 GCHI1303 TA12DB01 ACD1 20 10/06/2014 2 VVT DB

62 Đoàn Thị Phương Lan Anh văn 1 (P1) GENG1201 XD13DB01 XDD1 15 05/06/2014 1 VVT DB

63 Đinh Công Toàn Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) GENG1403 KT13DB01 KDD1 28 12/06/2014 3 VVT DB

64 Đinh Công Toàn Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) GENG1403 LK13DB01 LDD1 33 12/06/2014 3 VVT DB
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65 Nguyễn Thị Thu Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) GENG1403 QT13DB01 QDD1 27 12/06/2014 3 VVT DB

66 Đoàn Thị Phương Lan Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) GENG1403 QT13DB02 QDD2 28 12/06/2014 3 VVT DB

67 Nguyễn Thị Thu Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) GENG1403 QT13DB01 QDD3 27 12/06/2014 3 VVT DB

68 Đoàn Thị Phương Lan Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) GENG1403 QT13DB02 QDD4 25 12/06/2014 3 VVT DB

69 Nguyễn Minh Trung Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) GENG1403 TC13DB01 TDD1 23 12/06/2014 3 VVT DB

70 Phan Bích Nga Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) GENG1403 TC13DB01 TDD2 29 12/06/2014 3 VVT DB

71 Đinh Công Toàn Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1406 KT12DB01 KCD1 22 09/06/2014 3 VVT DB

72 Phan Bích Nga Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1406 KT12DB02 KCD2 17 09/06/2014 3 VVT DB

73 Đinh Công Toàn Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1406 KT12DB01 KCD3 18 09/06/2014 3 VVT DB

74 Phan Bích Nga Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1406 KT12DB02 KCD4 17 09/06/2014 3 VVT DB

75 Lưu Nguyễn Hà Vy Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1406 QT12DB01 QCD1 22 09/06/2014 3 VVT DB

76 Lê Thị Hằng Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1406 QT12DB02 QCD2 28 09/06/2014 3 VVT DB

77 Lưu Nguyễn Hà Vy Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1406 QT12DB03 QCD3 22 09/06/2014 3 VVT DB

78 Huỳnh Ngọc Minh Lý Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1406 QT12DB01 QCD4 21 09/06/2014 3 VVT DB

79 Lê Thị Hằng Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1406 QT12DB02 QCD5 26 09/06/2014 3 VVT DB

80 Lưu Nguyễn Hà Vy Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1406 QT12DB03 QCD6 27 09/06/2014 3 VVT DB

81 Đinh Công Toàn Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1406 TC12DB01 TCD1 23 09/06/2014 3 VVT DB

82 Giang Hữu Tâm Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1406 TC12DB02 TCD2 20 09/06/2014 3 VVT DB

83 Lê Thị Hằng Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1406 TC12DB03 TCD3 19 09/06/2014 3 VVT DB

84 Bùi Thị Phương Thảo Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1406 TC12DB01 TCD4 17 09/06/2014 3 VVT DB

85 Giang Hữu Tâm Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1406 TC12DB02 TCD5 32 09/06/2014 3 VVT DB

86 Phan Bích Nga Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1406 TC12DB03 TCD6 28 09/06/2014 3 VVT DB

87 Mai Trí Bình Anh văn 2 (P1) GENG2201 XD12DB01 XCD1 15 02/06/2014 2 VVT DB
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88 Phạm Lê Kim Tuyến Anh văn 4 (P1) GENG2205 XD11DB01 XBD1 21 13/06/2014 2 VVT DB

89 Đoàn Thị Phương Lan TOEIC 2 GENG3402 KT11DB01 KBD1 26 09/06/2014 2 VVT DB Thi Listening

90 Mai Trí Bình TOEIC 2 GENG3402 KT11DB01 KBD2 25 09/06/2014 2 VVT DB Thi Listening

91 Nguyễn Ngọc Sỹ TOEIC 2 GENG3402 MK11DB01 MBD1 24 09/06/2014 2 VVT DB Thi Listening

92 Nguyễn Ngọc Sỹ TOEIC 2 GENG3402 MK11DB01 MBD2 20 09/06/2014 2 VVT DB Thi Listening

93 Buenaventure Karin Perlita TOEIC 2 GENG3402 NH11DB01 NBD1 17 09/06/2014 2 VVT DB Thi Listening

94 Trần Thiên Sơn TOEIC 2 GENG3402 NH11DB02 NBD2 23 09/06/2014 2 VVT DB Thi Listening

95 Buenaventure Karin Perlita TOEIC 2 GENG3402 NH11DB01 NBD3 13 09/06/2014 2 VVT DB Thi Listening

96 Trần Thiên Sơn TOEIC 2 GENG3402 NH11DB02 NBD4 14 09/06/2014 2 VVT DB Thi Listening

97 Nguyễn Ngọc Sỹ TOEIC 2 GENG3402 QT11DB01 QBD1 38 09/06/2014 2 VVT DB Thi Listening

98 Nguyễn Ngọc Sỹ TOEIC 2 GENG3402 QT11DB01 QBD2 27 09/06/2014 2 VVT DB Thi Listening

99 Đoàn Thị Phương Lan TOEIC 2 GENG3402 TC11DB01 TBD1 28 09/06/2014 2 VVT DB Thi Listening

100 Nguyễn Minh Trung TOEIC 2 GENG3402 TC11DB02 TBD2 20 09/06/2014 2 VVT DB Thi Listening

101 Nguyễn Ngọc Sỹ TOEIC 2 GENG3402 TC11DB01 TBD3 16 09/06/2014 2 VVT DB Thi Listening

102 Giang Hữu Tâm TOEIC 2 GENG3402 TC11DB02 TBD4 22 09/06/2014 2 VVT DB Thi Listening

103 Đoàn Thị Phương Lan TOEIC 2 GENG3402 KT11DB01 KBD1 26 09/06/2014 1 VVT DB Thi Reading

104 Mai Trí Bình TOEIC 2 GENG3402 KT11DB01 KBD2 25 09/06/2014 1 VVT DB Thi Reading

105 Nguyễn Ngọc Sỹ TOEIC 2 GENG3402 MK11DB01 MBD1 24 09/06/2014 1 VVT DB Thi Reading

106 Nguyễn Ngọc Sỹ TOEIC 2 GENG3402 MK11DB01 MBD2 20 09/06/2014 1 VVT DB Thi Reading

107 Buenaventure Karin Perlita TOEIC 2 GENG3402 NH11DB01 NBD1 17 09/06/2014 1 VVT DB Thi Reading

108 Trần Thiên Sơn TOEIC 2 GENG3402 NH11DB02 NBD2 23 09/06/2014 1 VVT DB Thi Reading

109 Buenaventure Karin Perlita TOEIC 2 GENG3402 NH11DB01 NBD3 13 09/06/2014 1 VVT DB Thi Reading

110 Trần Thiên Sơn TOEIC 2 GENG3402 NH11DB02 NBD4 14 09/06/2014 1 VVT DB Thi Reading
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111 Nguyễn Ngọc Sỹ TOEIC 2 GENG3402 QT11DB01 QBD1 38 09/06/2014 1 VVT DB Thi Reading

112 Nguyễn Ngọc Sỹ TOEIC 2 GENG3402 QT11DB01 QBD2 27 09/06/2014 1 VVT DB Thi Reading

113 Đoàn Thị Phương Lan TOEIC 2 GENG3402 TC11DB01 TBD1 28 09/06/2014 1 VVT DB Thi Reading

114 Nguyễn Minh Trung TOEIC 2 GENG3402 TC11DB02 TBD2 20 09/06/2014 1 VVT DB Thi Reading

115 Nguyễn Ngọc Sỹ TOEIC 2 GENG3402 TC11DB01 TBD3 16 09/06/2014 1 VVT DB Thi Reading

116 Giang Hữu Tâm TOEIC 2 GENG3402 TC11DB02 TBD4 22 09/06/2014 1 VVT DB Thi Reading

117 Phạm Minh Tú Tiếng Nhật 3 GJAP1303 TA12DB02 ACD2 27 10/06/2014 1 VVT DB

118 Lê Văn Hưng Luật kinh tế GLAW3301 KT13DB01 KDD1 36 10/06/2014 1 VVT DB

119 Trần Anh Thục Đoan Luật kinh tế GLAW3301 TC13DB01 TDD1 57 10/06/2014 1 VVT DB

120 Đào Bảo Dũng Lý thuyết xác suất & thống kê MATH1304 KT13DB01 KDD1 41 13/06/2014 1 VVT DB

121 Đào Bảo Dũng Lý thuyết xác suất & thống kê MATH1304 TC13DB01 TDD1 61 13/06/2014 1 VVT DB

122 Nguyễn Chính Thắng Toán cao cấp (A2) MATH1403 XD13DB01 XDD1 15 04/06/2014 4 VVT DB

123 Trần Thị Kim Phượng Vật lý đại cương + thí nghiệm PHYS1601 XD13DB01 XDD1 15 11/06/2014 1 VVT DB

124 Nguyễn Văn Hùng Những NLCB CN Mac - Lênin (P2) POLI2302 TA12DB01 ACD1 48 12/06/2014 2 VVT DB

125 Nguyễn Thị Thanh Liên Những NLCB CN Mac - Lênin (P2) POLI2302 KT12DB01 KCD1 76 12/06/2014 1 VVT DB

126 Nguyễn Khánh Vân Những NLCB CN Mac - Lênin (P2) POLI2302 QT12DB01 QCD1 61 12/06/2014 2 VVT DB

127 Nguyễn Thị Thanh Liên Những NLCB CN Mac - Lênin (P2) POLI2302 QT12DB02 QCD2 59 12/06/2014 2 VVT DB

128 Nguyễn Văn Hùng Những NLCB CN Mac - Lênin (P2) POLI2302 QT12DB03 QCD3 49 12/06/2014 2 VVT DB

129 Nguyễn Khánh Vân Những NLCB CN Mac - Lênin (P2) POLI2302 TC12DB01 TCD1 67 12/06/2014 1 VVT DB

130 Nguyễn Văn Hùng Những NLCB CN Mac - Lênin (P2) POLI2302 TC12DB02 TCD2 75 12/06/2014 1 VVT DB

131 Nguyễn Xuân Nghĩa Xã hội học đại cương (NMXHH) SOCI1301 LK13DB01 LDD1 34 03/06/2014 3 VVT DB

132 Trương Hoàng Vinh Tin học đại cương COMP1401 KT13DB01 KDD1 39 DB Khoa tổ chức thi

133 Lê Hồng Thái Tin học ứng dụng COMP2403 TA13DB01 ADD1 30 DB Khoa tổ chức thi
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134 Lê Hồng Thái Tin học đại cương COMP1401 TC13DB01 TDD1 34 DB Khoa tổ chức thi

135 Trương Hoàng Vinh Tin học đại cương COMP1401 TC13DB01 TDD2 31 DB Khoa tổ chức thi

Ghi chú:

1/ Thời gian

Ca 1: bắt đầu lúc 7g00

Ca 2: bắt đầu lúc 9g30

Ca 3: bắt đầu lúc 13g00

Ca 4: bắt đầu lúc 15g30

2/ Địa điểm

VVT: Số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Lê Thị Thanh Thu

TP. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2014

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
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